
Số 
TT 

Tên Doanh nghiệp. 

Cá nhân 
Mã số thuế Địa chỉ trụ sở 

Giám đốc hoặc 

tên người đại diện 

theo pháp luật 

Số tiền thuế 

nợ 

1 Công Ty Cổ Phần Thương 
Mại  Mai  Mai 1000423261 Số nhà 364, đường 39B, Xã Thụy 

Hà, Huyện Thái Thụy, Thái Bình Bùi Ngọc Hồng 35.938.616.981 

2 
Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ 
Khí Công Nghiệp Tàu Thuỷ 
Nguyễn Văn Tuấn 

1000351049 Thôn Dương Liễu 3, Xã Minh Tân, 
Huyện Kiến Xương, Thái Bình Nguyễn Văn Tuấn 25.435.391.771 

3 Công Ty TNHH Vận Tải 
Biển Rm 1000440404 Số nhà 364, đường 39B, Xã Thụy 

Hà, Huyện Thái Thụy, Thái Bình Vũ Xuân Vinh 16.863.834.112 

4 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ 
Thương Mại Vận Tải Biển 
Mr 

1000417860 Số nhà 364, đường 39B, Xã Thụy 
Hà, Huyện Thái Thụy, Thái Bình Nguyễn Hữu Hưng 14.106.636.954 

5 Xí Nghiệp Dệt Hồng Quân 1000214081 Km3 Đường 10 P.Quang Trung, 
Thành phố Thái Bình, Thái Bình Đinh Hồng Quân 12.984.451.660 

6 
Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Công Nghiệp Tàu Thuỷ 
Diêm Điền 

1000412855 
Lô đất diện tích 28.697,8 m2, khu 1, 
Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái 
Thụy, Thái Bình 

Nguyễn Văn Thành 9.229.173.951 

7 Công Ty Cổ Phần ĐT và  XD 
Sông Hồng 1000214814 Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến 

Xương, Thái Bình Trần Xuân Hoá 7.353.912.016 



8 
Công Ty Cổ Phần Thương 
Mại Xuất Nhập Khẩu 
Dacutex 

1000384069 

Lô diện tích 14.853m2, CCN Phong 
Phú, đường Quách Đình Bảo, Xã 
Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, 
Thái Bình 

Nguyễn Hữu Cảnh 6.251.589.229 

9 
Công Ty Cổ Phần Thương 
Mại Xuất Nhập Khẩu Datex 1000416017 

Lô A4, Khu công nghiệp Nguyễn 
Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Thái Bình, Thái Bình 

Nguyễn Hoàng Sơn 5.197.172.292 

10 Công Ty Ắc Qui Kornam 1000331331 
Khu Công nghiệp Phúc Khánh, 
Phường Phú Khánh, Thành phố 
Thái Bình, Thái Bình 

Đào Công Hạnh 5.149.791.103 

11 Công Ty TNHH Thương Mại 
Kỳ Hoa 1000417042 

Lô đất 18.543,8 m2, Khu công 
nghiệp Tiền Hải, Xã Tây Giang, 
Huyện Tiền Hải, Thái Bình 

Trần Thị Hoa 5.117.620.584 

12 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây 
Dựng Cường Phượng 1000270921 

Nhà ông Hòe, xóm 6, thôn Trần 
Phú, Xã Vũ Đông, Thành phố Thái 
Bình, Thái Bình 

Đặng Văn Huyền 3.673.745.312 

13 Công Ty TNHH Vận Tải 
Biển Dương Huy 1000423617 Số nhà 364, đường 39B, Xã Thụy 

Hà, Huyện Thái Thụy, Thái Bình Phạm Văn Huấn 2.688.031.716 

14 Công Ty Cổ Phần Việt Toàn 1000424586 

Đường Ngô Gia Khảm, khu công 
nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú 
Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái 
Bình 

Khổng Văn Ngọc 2.244.396.901 

15 
Công Ty Cổ Phần ĐT&XD 
Tân Phú 1000445466 

Lô số 4/02, khu 2 khu đô thị Trần 
Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Thái Bình, Thái Bình 

Đỗ Văn Thuấn 2.238.524.525 



16 CN Công Ty CP Vạn Phúc 0200559853-
002 

Số 2/1 Khu Đô Thị I phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Thái Bình 

Phạm Thanh Vân 2.080.651.700 

17 
Công Ty Cổ Phần Vận Tải 
Và Thương Mại  Hoàng 
Giang 

1000348102 Số nhà 120, khu 5, Thị trấn Diêm 
Điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình Hoàng Minh Chính 2.078.521.731 

18 Công Ty TNHH Sản Xuất - 
Thương Mại Ngọc Hưng 1000349201 

Số 8, đường Quách Đình Bảo, cụm 
công nghiệp Phong Phú, Phường 
Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, 
Thái Bình 

Phạm Ngọc Hưng 2.033.870.275 

19 Công Ty TNHH Phú Hà Thái 1000339362 
Lô diện tích 25.731,7 m2, Khu công 
nghiệp Tiền Hải, Xã Tây Sơn, 
Huyện Tiền Hải, Thái Bình 

Trần Trọng Vi 1.806.340.986 

20 Xí Nghiệp Cơ Khí Phương 
Đông 1000214772 

Lô 2, đường Trần Thị Dung, khu 
CN Phúc Khánh, Thành phố Thái 
Bình, Thái Bình 

Hoàng Chúc 1.773.386.347 

21 Công Ty Cổ Phần Vận Tải 
Biển Ngọc Anh 1000339443 Số 129 Khu 6 Thị trấn Diêm Điền, 

Huyện Thái Thụy, Thái Bình Phạm Văn Thiêm 1.749.973.342 

22 Công Ty Cổ Phần Vận Tải 
Thủy Thái Bình 1000215014 Số 1 Phố Lý Thường Kiệt, Thành 

phố Thái Bình, Thái Bình Lê Thanh Hải 1.726.100.854 

23 Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Thủy Sản Thành Minh 1000448851 Thôn Quang Thịnh, Xã Nam Thịnh, 

Huyện Tiền Hải, Thái Bình Bùi Mạnh Hà        1.709.864.697 

24 Công Ty Cổ Phần Thép Thái 
Bình 1000400056 

Lô D, khu công nghiệp Phúc Khánh, 
Phường Phú Khánh, Thành phố 
Thái Bình, Thái Bình 

Phạm Tuấn Khanh 1.478.322.988 



25 Công Ty Cổ Phần Công 
Nghiệp Nasa 1000720546 Số nhà 31, đường Lý Bôn, Thành 

phố Thái Bình, Thái Bình Phạm Đức Ruẩn 1.318.892.269 

26 Công Ty Trách Nhiệm Hữu 
Hạn Vtc 1000490532 

Lô đất 2.565 m2, Khu Đồng Tu, Thị 
trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, 
Thái Bình 

Phạm Hồng Thái 1.301.876.176 

27 Công Ty TNHH Đầu Tư Và 
Thương Mại Gia Diệp Phú 1001073690 

Nhà ông Hưng, thôn Mai Diêm, xã 
Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình 

Lê Thị Hằng 1.257.032.441 

28 
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm 
Linh Phát 1000413464 

Khu Nhân Cầu 3, thị trấn huyện 
Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái 
Bình 

Bùi Vũ Tấn 1.084.433.411 

29 Chi Nhánh C.Ty TNHH 
Công Nghệ Việt Mỹ TB 

0301466348-
004 

xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, 
Thái Bình Đinh Năng Hận 1.049.442.070 

30 Công Ty CP Vận Tải Biển 
Hải Đạt 1000334692 Khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Trịnh Quốc Đạt         708.469.636   

31 Công Ty TNHH Xây Dựng 
& Thương Mại Tường An 1000458909 Đường 223, thôn Đại Đồng, xã Tân 

Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Đặng Văn Tiếp           624.196.940 

32 Công Ty TNHH May Công 
Nghiệp Tuấn Hương 1000914654 

Nhà ông Lại Tuấn Anh, thôn Đông 
Đồng Hải, Xã Đông Vinh, Huyện 
Đông Hưng, Thái Bình 

Lại Tuấn Anh 520.802.847 

33 
Doanh Nghiệp Tư Nhân Mây 
Tre Đan Mỹ Nghệ Xuất 
Khẩu Du Dương 

1000422998 
Nhà ông Du, thôn Văn Lăng; Xã 
Thượng Hiền; Huyện Kiến Xương; 
Thái Bình. 

Phạm Văn Du 458.381.868 

34 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và 
Thương Mại Văn Phẩm 1000169103 

Lô DT 9.752,1 m2, thôn Cao Thanh 
Đông, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền 
Hải, Thái Bình 

Vũ Văn Phẩm           434.443.117 



35 
Công Ty TNHH Thương Mại 
Dệt May Xuất Khẩu Trường 
Mai 

1001005683 
Nhà ông Đinh Văn Chiều, Thôn 
Phương La 3, Xã Thái Phương, 
Huyện Hưng Hà, Thái Bình 

Đinh Văn Chiều 424.365.107 

36 Công Ty TNHH Diệu Tuấn 1000332007 Ngã 3 Trái Diêm, Thị trấn Tiền Hải, 
Huyện Tiền Hải, Thái Bình Vũ Thị Nga           391.038.574 

37 Công Ty TNHH Mạnh Dũng 1000445071 
Số 05, ngõ 377, đường Lý Thường 
Kiệt, tổ 26, phường Kỳ Bá, thành 
phố Thái Bình. 

Chế Văn Dũng 377.431.861 

38 
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 
Nhà Yên 1000985126 

Nhà ông Hồ Như Khoa, lô 19, tổ 35, 
khu đô thị Trần Lãm, thành phố 
Thái Bình. 

Hồ Như Khoa 348.449.604 

39 Xí Nghiệp Vận Tải Hành 
Khách Thái Thụy Thái Bình 1000151434 Khu 5, thị trấn Diêm Điền, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Hoàng Ngọc Ánh         292.016.380   

40 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 
Vũ Thư 1000272319 

 Km 7, đường 10, khu Trung Hưng, 
Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 

Bùi Thanh Tùng           248.176.627 

41 
Công Ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Dịch Vụ An 
Bình 

1000988712 Nhà ông Bình, Xóm 6, Xã Tây 
Giang, Huyện Tiền Hải, Thái Bình Phạm Hải Bình           218.574.986 

42 Lưu Văn Tuyển 1000454774 
Cụm CN Xuân Động, xã Đông 
Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình 

Lưu Văn Tuyển 202.481.522 

43 
Công Ty CP Đầu Tư Xây 
Dựng Và Thương Mại Đông 
Sơn 

1000445459 Nhà ông Tú, xóm 9, Xã Đông Sơn, 
Huyện Đông Hưng, Thái Bình Phạm Đình Tú 184.977.382 

44 Công Ty TNHH Xây Dựng 
Tiến Thảo 6200003993 Thôn Độc Lập, Xã Vũ Ninh;  Hiền 

Huyện Kiến Xương; Thái Bình. Lại Văn Thảo 179.784.465 



45 Công Ty TNHH Xây Dựng 
Và Sản Xuất Max 323 1001063974 

Nhà ông Hiển, thôn Hiếu Thiện, xã 
Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình 

Đỗ Đức Hiển           172.645.446 

46 Công Ty TNHH May Mặc 
Triều Dương 1000990493 

Nhà ông Triều, thôn Nam Hiệp 
Trung, xã Đông Hòa, thành phố 
Thái Bình 

Dương Xuân Triều 168.964.235 

47 
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và 
Đầu Tư Xây Dựng Hùng 
Cường 

1001035945 
Nhà bà Oanh, thôn Tú Linh, xã Tân 
Bình, thành phố Thái Bình Khiếu Đức Khiêm 163.997.957 

48 Công Ty Cổ Phần Thương 
Mại Xây Dựng 299 1000513941 

Nhà ông Phạm Xuân Hồng (Phi), tổ 
4, phường Hoàng Diệu, thành phố 
Thái Bình. 

Nguyễn Ngọc Anh 159.271.466 

49 Công Ty TNHH Quế Hoè 1000358372 Km4+400, đường 223 xã Tân Hòa, 
huyện Vũ Thư, Thái Bình Bùi Thị Vân Anh           133.630.729 

50 Doanh Nghiệp Tư Nhân Mây 
Tre Xuất Khẩu Minh Tiến 1000341442 

Lô diện tích 2063,1m2, Thôn Đại 
Đồng; Xã Vũ Ninh; Huyện Kiến 
Xương; Thái Bình. 

Nguyễn Văn Đoàn 133.470.625 

51 
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận 
Tải Cơ Khí Xây Dựng Huy 
Long 

1000396427 
Nhà kho HTX tự Tân, xã Tự Tân, 
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Bùi Quốc Huy           112.967.809 

52 Công Ty TNHH Sản Xuất & 
Thương Mại Thành Mừng 1000891710 

Nhà ông Phạm Ngọc Doan, thôn 
Trực Nho, xã Minh Quang, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

Phạm Tuấn Thành              81.917.634 

53 Công Ty TNHH Sản Xuất 
Nước Uống Khánh Linh 1000978094 

Nhà ông Nguyễn Duy Khánh, Thôn 
Hưng Nhượng, xã Vũ Hội, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Duy Khánh              74.987.105 

54 
Công Ty TNHH Sản Xuất Và 
Kinh Doanh Tổng Hợp Ngọc 
Hưng 

1001118246 
 Nhà bà Nên, thôn Liên Hồng, xã 
Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình 

Vũ Thị Nên              62.826.047 



55 
Công Ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Và Dịch Vụ 
Thảo Linh 

1001042780 
 Nhà ông Phạm Bá Diện, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình 

Phạm Ngọc Kế              45.546.514 

56 
Công Ty TNHH Xây Dựng 
Và Phát Triển Hạ Tầng Mạnh 
Quang 

1001022294 
Nhà bà Phạm Thị Thấm, thôn Ô Mễ 
2,  xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 

Lại Văn Mạnh              44.469.595 

57 
Công Ty TNHH Dệt May 
Ngọc Thắng 1001073669 

Nhà ông Lưu Văn Đồng, thôn Bình 
Minh, Xã Kim Trung, Huyện Hưng 
Hà, Thái Bình 

Nguyễn Thị Hòa 36.032.245 

58 Công Ty TNHH Đầu Tư Và 
Xây Dựng Quang Hương 1000909189 

Nhà ông Cao Văn Lân, thôn Thọ Bi 
xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình 

Cao Xuân Quang              28.898.275 

59 Công Ty TNHH Tiên Hải 1000900796 Nhà ông Đảo, thôn Khả, xã Duyên 
Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Đỗ Tiến Đảo 20.452.237 

60 Công Ty TNHH Huy Hoàn - 
Chi Nhánh Thái Bình 

0302237855-
006 

Nhà ông Cao Văn Lân, thôn Thọ Bi 
xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình 

Lê Minh Hoàng              17.923.787 

  Cộng      183.993.191.016 

  

                                                                                        CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH 
 
 


